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Mẫu số 01 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

 

 

BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 

CHỨC DANH: PHÓ GIÁO SƯ 

Mã hồ sơ: ………………. 

 

Đối tượng đăng ký: Giảng viên:    Giảng viên thỉnh giảng   

Ngành: Kinh tế; Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh 

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1. Họ và tên người đăng ký: Đào Thị Hương 

2. Ngày tháng năm sinh:  21/08/1989; Nam  ; Nữ  ; Quốc tịch: Việt Nam; 

Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không 

3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam:  

4. Quê quán: xã Châu Minh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang 

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số 139 Nguyễn Thái Học, phường Điện Biên, quận Ba Đình, 

Thành phố Hà Nội 

6. Địa chỉ liên hệ: số 71 Hàng Cháo, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 

Điện thoại nhà riêng:  ; Điện thoại di động: 0986.353.191;  

E-mail: huongdao@tlu.edu.vn;  

7. Quá trình công tác: 

- Từ tháng 11 năm 2011 đến tháng 01 năm 2021: giảng viên Bộ môn Quản trị kinh doanh, Khoa 

Quản trị kinh doanh, Học viện Tài chính. 

- Từ tháng 02 năm 2021 đến tháng 07 năm 2021: giảng viên chính Bộ môn Quản trị kinh doanh, 

Khoa Quản trị kinh doanh, Học viện Tài chính. 

- Từ tháng 08 năm 2021 đến tháng 10 năm 2021: giảng viên chính Bộ môn Tài chính, Khoa Kinh 

tế và Quản lý, Trường Đại học Thủy lợi. 

- Từ tháng 11 năm 2021 đến tháng 06 năm 2024: giảng viên chính, Phó trưởng bộ môn, Bộ môn 

Tài chính, Khoa Kinh tế và Quản lý, Trường Đại học Thủy lợi. 

- Chức vụ hiện nay: giảng viên chính, Phó Trưởng Bộ môn 

Chức vụ cao nhất đã qua: Phó Trưởng Bộ môn 

- Cơ quan công tác hiện nay: Trường Đại học Thuỷ lợi 

Địa chỉ cơ quan: 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội 

Điện thoại cơ quan: 02438522028. 

mailto:quangkttl@tlu.edu.vn
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8. Đã nghỉ hưu từ tháng ………………năm ……………..………………………………… 

Nơi làm việc sau khi nghỉ hưu (nếu có): ……………..…………………………………….. 

Tên cơ sở giáo dục đại học nơi hợp đồng thỉnh giảng 3 năm cuối (tính đến thời điểm hết hạn nộp 

hồ sơ):  

9. Trình độ đào tạo: 

- Được cấp bằng Đại học ngày 20 tháng 04 năm 2011, số văn bằng: A007316; 

Ngành: Quản trị kinh doanh, chuyên ngành: Quản trị kinh doanh tổng hợp;  

Nơi cấp bằng Đại học: Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Việt Nam 

- Được cấp bằng Thạc sĩ ngày 06 tháng 01 năm 2014, số văn bằng: A067448; 

Ngành: Kinh doanh và Quản lý, chuyên ngành: Quản trị kinh doanh tổng hợp;  

Nơi cấp bằng Thạc sĩ: Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Việt Nam 

- Được cấp bằng Tiến sĩ ngày 18 tháng 05 năm 2020, số văn bằng: 00047; 

Ngành: Kinh tế, chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng;  

Nơi cấp bằng Tiến sĩ: Học viện Tài chính, Việt Nam 

10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS ngày …  tháng … năm … , ngành: ……….. 

11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh PGS tại HĐGS cơ sở: Trường Đại học Thủy lợi 

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh PGS tại HĐGS ngành, liên ngành: Kinh tế 

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu: 

Hướng nghiên cứu 1: Quản trị tài chính doanh nghiệp và ngân hàng. 

Hướng nghiên cứu 2: Quản trị các yếu tố sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Hướng nghiên cứu 3: Quản trị nguồn lực trong các tổ chức công và phát triển bền vững. 

14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học: 

- Hướng dẫn 02 HVCH bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ. 

- Hoàn thành 07 đề tài NCKH cấp cơ sở, trong đó chủ nhiệm 03 đề tài, phó chủ nhiệm 04 đề tài. 

- Công bố 40 bài báo và báo cáo khoa học, cụ thể: 

+ 04 bài báo trên tạp chí quốc tế uy tín, trong đó 03 bài là tác giả chính; 

+ 24 bài báo đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước; 

+ 09 báo cáo khoa học đăng toàn văn trong kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế có mã ISBN; 

+ 03 báo cáo khoa học đăng toàn văn trong kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia có mã ISBN. 

- Số lượng sách đã xuất bản: 03, trong đó: 

+ Chủ biên: 01 giáo trình; 

+ Tham gia biên soạn: 01 sách hướng dẫn, 01 sách chuyên khảo. 

15. Khen thưởng:  

Bằng khen Bộ trưởng Bộ Tài chính từ năm học 2019-2020 đến năm học 2020-2021. 

16. Kỷ luật: Không 
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B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ 

1. Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo: 

- Có phẩm chất đạo đức, tư tưởng tốt. Luôn gương mẫu trong việc thực hiện nghĩa vụ công dân và 

thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, nội quy và điều lệ của Nhà trường. 

- Luôn giữ gìn phẩm chất, uy tín và danh dự của nhà giáo; tôn trọng nhân cách, công bằng và bảo 

vệ quyền lợi, lợi ích chính đáng của người học. Đối với người học luôn có trách nhiệm, đối với 

đồng nghiệp luôn chia sẻ hợp tác. 

- Được đào tạo chính quy về chuyên môn, có đủ các chứng chỉ sư phạm trong đào tạo bậc đại học; 

có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ. Giảng dạy theo đúng mục tiêu, nguyên lý và chương trình 

giáo dục quy định. Luôn có ý thức rèn luyện, học tập để nâng cao trình độ chuyên môn và phương 

pháp giảng dạy. 

- Về công tác đào tạo: Luôn hoàn thành, vượt định mức giảng dạy. Ngoài ra tham gia các hoạt 

động đào tao, tư vấn cho các doanh nghiệp, hợp tác xã về lĩnh vực tài chính, quản trị kinh doanh.  

- Về công tác nghiên cứu khoa học và phục vụ sản xuất: Tham gia thực hiện nhiều đề tài cấp cơ 

sở; tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, tham dự các hội thảo và có nhiều bài báo công bố trên 

tạp chí chuyên ngành trong nước và tạp chí quốc tế uy tín. 

2. Thời gian, kết quả tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên: 

- Tổng số năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo: 11 năm 5 tháng. 

- Khai cụ thể ít nhất 06 năm học, trong đó có 03 năm học cuối liên tục tính đến ngày hết hạn nộp 

hồ sơ: 

TT Năm học 

Số lượng NCS 

đã hướng dẫn 

Số lượng 

ThS/CK2/ 

BSNT đã 

hướng dẫn 

Số đồ án, 

khóa luận 

tốt nghiệp 

ĐH đã HD 

Số giờ chuẩn 

GD trực tiếp 

trên lớp 

Tổng số giờ chuẩn 

gd trực tiếp trên 

lớp/số giờ chuẩn 

gd quy đổi/số giờ 

chuẩn định mức (*) 
Chính Phụ ĐH SĐH 

1 2018-2019   0 6 345 0 345/576/135 

2 2019-2020   0 8 330 0 330/602/135 

3 2020-2021   0 11 390 0 390/713/270 

03 năm học cuối 

4 2021-2022   0 15 330 60 390/762/154 

5 2022-2023   0 11 435 0 435/741.65/182 

6 2023-2024   02 0 240 30 270/380.05/210 
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3. Ngoại ngữ: 

3.1. Tên ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: Tiếng Anh 

a) Được đào tạo ở nước ngoài:  

- Học ĐH    ; Tại nước:              ; Từ năm đến năm 

- Bảo vệ luận văn ThS    hoặc luận án TS    hoặc TSKH   ;     Tại nước:             , năm: 

b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước:  

- Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp: Đại học Thái Nguyên, số bằng: DT/CN/2023/02734; năm cấp: 2023. 

c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài    

- Giảng dạy bằng ngoại ngữ: Tiếng Anh 

- Nơi giảng dạy (cơ sở đào tạo, nước):  

d) Đối tượng khác     ;    Diễn giải:  

3.2. Tiếng Anh: Cử nhân ngôn ngữ Anh 

4. Hướng dẫn NCS, HVCH/CK2/BSNT đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng: 

TT 
Họ tên NCS hoặc 

HVCH/CK2/BSNT 

Đối tượng 
Trách nhiệm 

hướng dẫn 
Thời gian 

hướng dẫn 
Cơ sở đào tạo 

Ngày, tháng, 

năm được 

cấp bằng/có 

quyết định 

cấp bằng 

NCS HVCH Chính Phụ 

1 Đỗ Minh Kiên  X X  
03/2023 đến 

04/2024 

Trường Đại 

học Thủy lợi 
23/04/2024 

2 Nguyễn Văn Luân  X X  
03/2023 đến 

04/2024 

Trường Đại 

học Thủy lợi 
23/04/2024 

 

5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên: 
 

TT Tên sách 
Loại 

sách 

Nhà xuất bản 

và năm xuất 

bản 

Số 

tác 

giả 

Chủ 

biên 

Phần biên 

soạn (từ 

trang … đến 

trang) 

Xác nhận của 

cơ sở GDĐH 

(số văn bản 

xác nhận sử 

dụng sách) 

I Trước khi được công nhận TS 

1 

Hướng dẫn lý thuyết 

và thực hành môn 

học Quản trị nguồn 

nhân lực 

HD 

Nhà xuất bản 

Tài chính,  

năm 2019 

8  7-64 

Số 68/HVTC-

GCN ngày 

05/06/2024 
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TT Tên sách 
Loại 

sách 

Nhà xuất bản 

và năm xuất 

bản 

Số 

tác 

giả 

Chủ 

biên 

Phần biên 

soạn (từ 

trang … đến 

trang) 

Xác nhận của 

cơ sở GDĐH 

(số văn bản 

xác nhận sử 

dụng sách) 

II Sau khi được công nhận TS 

2 

Quản lý tài sản công 

tại cơ sở giáo dục 

đại học công lập 

CK 

Nhà xuất bản 

Tài chính,  

năm 2022 

4  
14-114,  

259-330 

Số 69/HVTC-

GCN ngày 

05/06/2024 

3 Định giá tài sản GT 

Nhà xuất bản 

Công thương, 

năm 2024 

4 X 

13-48, 70-

128, 153-

179, 199-

218, 249-288 

Số 1608/QĐ-

ĐHTL ngày 

24/6/2024 

 

Trong đó, số lượng sách chuyên khảo do nhà xuất bản có uy tín xuất bản và chương sách do nhà 

xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản, mà ứng viên là chủ biên sau PGS/TS: 0 ([1]) 

6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu:  

TT 
Tên nhiệm vụ khoa học 

 và công nghệ  
CN/PCN/TK 

Mã số và cấp 

quản lý 

Thời gian 

thực hiện 

Thời gian 

nghiệm thu 

(ngày, 

tháng, 

năm)/Xếp 

loại KQ 

I Trước khi được công nhận TS 

1 

Quản lý tài sản công tại các trường đại 

học công lập Việt Nam giai đoạn 2017-

2020 

CN 

Cấp cơ sở,  

Học viện  

Tài chính 

03/2017-

12/2017 

12/1/2018, 

Tốt 

2 

Vai trò của nguồn lực con người trong 

giảm nghèo bền vững ở Việt Nam hiện 

nay 

PCN 

Cấp cơ sở,  

Học viện  

Tài chính 

03/2018-

12/2018 

05/01/2019, 

Xuất sắc 

3 

Hoàn thiện hệ thống đánh giá nhân sự 

quản lý cấp trung theo khung năng lực 

trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước 

Việt Nam 

PCN 

Cấp cơ sở,  

Học viện  

Tài chính 

03/2019- 

12/2019 

29/11/2019, 

Xuất sắc 
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4 

Đào tạo nhà quản trị cho các doanh 

nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam trong bối 

cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 

PCN 

Cấp cơ sở,  

Học viện Tài 

chính 

03/2020-

12/2020 

27/11/2020, 

Xuất sắc 

II Sau khi được công nhận TS 

5 
Tăng cường thực hiện trách nhiệm xã hội 

của doanh nghiệp Việt Nam 
PCN 

Cấp cơ sở,  

Học viện Tài 

chính 

04/2021-

12/2021 

06/12/2021, 

Xuất sắc 

6 

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến 

khả năng tiếp cận tài chính toàn diện của 

người dân khu vực nông thôn 

CN 

Cấp cơ sở, 

Trường Đại học 

Thủy lợi 

01/2022- 

12/2022 

15/12/2022, 

Khá 

7 

Ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đến 

khả năng hoạt động liên tục của các doanh 

nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam 

CN 

Cấp cơ sở, 

Trường Đại học 

Thủy lợi 

01/2024-

12/2024 

11/06/2024, 

Khá 

 

- Các chữ viết tắt: CT: Chương trình; ĐT: Đề tài; CN: Chủ nhiệm; PCN: Phó chủ nhiệm; TK: Thư ký. 

7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố: 

7.1.a. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố:  

TT 
Tên bài báo/ 

báo cáo KH 

Số 

tác 

giả 

Là 

tác 

giả 

chính 

Tên tạp chí hoặc kỷ 

yếu khoa học, mã số 

chuẩn quốc tế ISSN 

Loại 

Tạp chí 

quốc 

 tế uy 

tín: 

ISI, 

Scopus 

(IF, Qi) 

Số 

lần 

trích 

dẫn 

Tập, số, 

trang 

Tháng, 

năm  

công bố 

I Trước khi được công nhận TS 

I.1 Bài báo công bố trên tạp chí khoa học trong nước 

1 

Quản lý doanh nghiệp 

nhà nước – Kinh 

nghiệm quốc tế và bài 

học cho Việt Nam 

1 X 

Tạp chí Nghiên cứu 

Tài chính Kế toán 

ISSN: 1859-4093 

  

Số 02 

(127), 

54-57 

02/2014 

2 

Quản lý tài sản công – 

Trụ sở làm việc trong 

các cơ quan hành chính 

nhà nước ở một số 

nước và bài học cho 

Việt Nam 

2 X 

Tạp chí Nghiên cứu 

Tài chính Kế toán 

ISSN: 1859-4093 

  

Số 05 

(142), 

73-76 

05/2015 
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3 

Đánh giá hoạt động 

của thị trường bất động 

sản Việt Nam năm 

2014 và triển vọng 

trong thời gian tới 

2 X 

Tạp chí Nghiên cứu 

Tài chính Kế toán 

ISSN: 1859-4093 

  

Số 07 

(144), 

12-14 

07/2015 

4 

Nâng cao năng lực đội 

ngũ công chức nhà 

nước - kinh nghiệm 

quốc tế và bài học cho 

Việt Nam 

1 X 

Tạp chí Nghiên cứu 

Tài chính Kế toán 

ISSN: 1859-4093 

  

Số 11 

(160), 

74-76 

11/2016 

5 

Hoạt động đầu tư xây 

dựng cơ bản trong các 

trường đại học công 

lập tự chủ ở Việt Nam 

1 X 
Tạp chí Tài chính 

ISSN: 2615-8973 
  

Số 

698+699, 

171-175 

02/2019 

I.2 Báo cáo khoa học đăng Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia 

6 

Phát triển thị trường 

mua bán nợ xấu ở một 

số nước và bài học 

kinh nghiệm đối với 

Việt Nam 

2 X 

Điều kiện hình thành 

và phát triển thị 

trường mua bán nợ ở 

Việt Nam 

ISBN: 

987-604-88-5438-6 

  

Kỷ yếu 

HTKH, 

248-257 

12/2017 

7 

Tài chính cho giáo dục 

đại học từ góc nhìn  

quốc tế 

1 X 

Cơ sở khoa học và 

thực tiễn hiệu lực 

và hiệu quả chi ngân 

sách nhà nước cho 

giáo dục 

ISBN:  

978-604-79-1980-2 

  

Kỷ yếu 

HTKH, 

241- 248 

11/2018 

II Sau khi được công nhận TS 

II.1 Bài báo công bố trên tạp chí khoa học quốc tế 

8 

A research into the 

impact of property 

taxes on population 

distribution and 

sources of revenues in 

Vietnam 

5  

Indian Journal of 

Economics and 

Business 

ISSN: 09725784 

Scopus 

(Q3) 
 

Vol.20, 

No.1,  

13-37 

01/2021 



8 

9 

Creditor protection, 

shareholder protection, 

and cost of debt 

financing around the 

world 

https://doi.org/10.1177/

03128962221083375 

4 X 

Australian Journal of 

Management 

ISSN:0312-8962 

E-ISSN: 1327-2020 

SSCI, 

IF: 4.8 
 

Vol.48, 

Iss.1, 1-18 
03/2022 

10 

Female directors and 

investment efficiency: 

New evidence from an 

emerging market 

https://doi.org/10.1177/

09746862231205649 

4 X 

Indian Journal of 

Corporate 

Governance 

ISSN: 0974-6862 

E-ISSN: 2454-2482 

Scopus 

(Q3) 

 

 

Vol.16 

(2), 

200-217 

12/2023 

11 

Factors affecting 

access to finance for 

small and medium-

sized agricultural 

enterprises in Vietnam 

https://doi.org/10.5549

3/5002.v14i6.5079 

2 X 

Asian Economic and 

Financial Review 

ISSN: 2305-2147 

E-ISSN: 2222-6737 

Scopus 

(Q3) 

 

 

Vol.14 

(6),  

437-455 

05/2024 

II.2 Bài báo công bố trên tạp chí khoa học trong nước 

12 

Kinh nghiệm đào tạo 

nhà quản trị cho các 

doanh nghiệp nhỏ và 

vừa trên thế giới và bài 

học cho Việt Nam 

 

3 
 

Tạp chí Nghiên cứu 

Tài chính Kế toán 

ISSN: 1859-4093 

  

Số 10 

(207), 

94-96 

10/2020 

 

 

13 

Tác động của dịch 

bệnh COVID-19 đến 

hệ thống ngân hàng 

Việt Nam và những 

giải pháp ứng phó 

1 X 
Tạp chí Ngân hàng 

ISSN: 0866-7462 
  

Chuyên 

đề đặc 

biệt 2020, 

48-52 

12/2020 

14 

Research and develop 

poverty reduction 

model by agricultural e 

-commerce 

3  

Journal of Finance & 

Accounting Research 

ISSN: 2588-1493 

  
No.01 (9), 

9-15 
01/2021 

15 

Rào cản sử dụng ngân 

hàng số của các doanh 

nghiệp siêu nhỏ, nhỏ 

và vừa Việt Nam 

2 X 
Tạp chí Ngân hàng 

ISSN: 0866-7462 
  

Số 8, 

30-34 
04/2021 

https://doi.org/10.1177/03128962221083375
https://doi.org/10.1177/03128962221083375
https://doi.org/10.1177/09746862231205649
https://doi.org/10.1177/09746862231205649
https://doi.org/10.55493/5002.v14i6.5079
https://doi.org/10.55493/5002.v14i6.5079
https://archive.aessweb.com/index.php/5002/issue/view/922
https://archive.aessweb.com/index.php/5002/issue/view/922
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16 

Trách nhiệm xã hội đối 

với môi trường của các 

doanh nghiệp Việt 

Nam hiện nay 

2  

Tạp chí Nghiên cứu 

Tài chính Kế toán 

ISSN: 1859-4093 

  

Số 11 

(220), 

88-91 

11/2021 

17 

Financial crisis and 

dividend policy: 

Evidence from an 

emerging market 

3  

Journal of 

International 

Economics and 

Management 

ISSN: 2615-9856 

  

Vol. 22 

No.2, 

25-41 

07/2022 

18 

Một số vấn đề lý luận 

và thực tiễn về  

chứng khoán hóa  

bất động sản 

2  

Tạp chí Nghiên cứu 

Tài chính Kế toán 

ISSN: 1859-4093 

  

Số 11 

(232), 24-

28 

11/2022 

19 

State ownership and 

corporate investment: 

Evidence from 

Vietnamese stock 

market 

6  

Journal of 

International 

Economics and 

Management 

ISSN: 2615-9856 

  

Vol. 23, 

No.1, 39-

51 

03/2023 

20 

Hoàn thiện chính  

sách tài chính phát 

triển nền kinh tế xanh 

ở Việt Nam 

 

 

2 

 
Tạp chí Tài chính 

ISSN: 2615-8973 
  

Số 797, 

5-8 
03/2023 

21 

Impacts of digital 

transformation on 

economic growth in 

Asia countries 

2  

Journal of Finance & 

Accounting Research 

ISSN: 2588-1493 

  

No.03 

(22), 

137-142 

06/2023 

22 

Tác động của rủi ro tín 

dụng đến hiệu quả tài 

chính của các ngân 

hàng thương mại cổ 

phần Việt Nam 

 

2 
X 

Tạp chí Nghiên cứu 

Tài chính Kế toán 

ISSN: 1859-4093 

  
Số 243, 

48-51 
07/2023 

23 

Application of 

derivative instruments 

in credit risk 

management at 

commercial banks in 

Vietnam 

 

 

2 

X 

Journal of Finance & 

Accounting Research 

ISSN: 2588-1493 

  

No.05 

(24),  

99-104 

10/2023 
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24 

The effect of state 

ownership on corporate 

investment efficiency: 

evidence from listed 

firms in Vietnam 

 

 

5 

 

Journal of 

International 

Economics and 

Management 

ISSN: 2615-9856 

  

Vol.23 

No.3,  

56-67 

11/2023 

25 

International 

experiences in green 

growth policy setting 

for businesses and 

lessons for Vietnam 

2 X 

Journal of Finance & 

Accounting Research 

ISSN: 2588-1493 

  

No.01 

(26),  

126-131 

02/2024 

26 

Chi phí đại diện và 

hiệu quả tài chính - 

Bằng chứng thực 

nghiệm từ các doanh 

nghiệp hàng tiêu dùng 

niêm yết Việt Nam 

1 X 

Tạp chí Kinh tế 

và Dự báo 

ISSN: 1859-4972 

  
Số 09, 

70-73 
05/2024 

27 

Nhân tố tác động tới 

rủi ro tài chính - Bằng 

chứng thực nghiệm từ 

các doanh nghiệp thủy 

sản niêm yết Việt Nam 

1 X 

Tạp chí Nghiên cứu 

Kinh tế 

ISSN: 0866-7489 

  

Số 5 

(552), 

43-53 

05/2024 

28 

Tác động của đại dịch 

COVID – 19 đến kinh 

doanh liên tục của 

doanh nghiệp nhỏ và 

vừa Việt Nam 

1 X 

Tạp chí Nghiên cứu 

Tài chính Kế toán 

ISSN: 1859-4093 

  
Số 265, 

83-87 
06/2024 

29 

Nhân tố ảnh hưởng đến 

tỷ lệ nắm giữ tiền mặt 

của công ty niêm yết 

ngành hàng tiêu dùng 

Việt Nam 

1 X 
Tạp chí Tài chính 

ISSN: 2615-8973 
  

Số 826, 

141-143 
06/2024 

30 

Factors influencing the 

profitability of listed 

commercial banks in 

Vietnam 

1 X 

Journal of Finance & 

Accounting Research 

ISSN: 2588-1493 

  

No.03 

(28),  

116-121 

06/2024 

https://jiem.ftu.edu.vn/index.php/jiem/article/view/325
https://jiem.ftu.edu.vn/index.php/jiem/article/view/325
https://jiem.ftu.edu.vn/index.php/jiem/article/view/325
https://jiem.ftu.edu.vn/index.php/jiem/article/view/325
https://jiem.ftu.edu.vn/index.php/jiem/article/view/325
https://portal.issn.org/resource/ISSN/1859-4972
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II.3 Báo cáo khoa học 

II.3.1 Báo cáo khoa học đăng Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế 

31 

Lean management – 

New direction for 

Vietnamese private 

enterprises 

1 X 

Sustainable 

economic 

development and 

business 

management in the 

context of 

globalization 

(SEDBM 2020) 

ISBN:  

978-604-79-2531-5 

  

Kỷ yếu 

HTKH, 

484-498 

10/2020 

 

 

32 

Strengthening business 

links for Vietnam’s 

private economic 

sector 

1 X 

Finance and 

accounting for the 

promotion of 

sustainable 

development in 

private sector 

(FASPS 2020) 

ISBN: 

978-604-79-2601-5 

  

Kỷ yếu 

HTKH, 

589-598 

11/2020 

33 

Human resource risk 

management in 

printing enterprises 

3 X 

Sustainable 

economic 

development and 

business 

management in the 

context of 

globalization 

(SEDBM-4) 

ISBN:  

978-604-79-2912-2 

  

Kỷ yếu 

HTKH, 

452-465 

10/2021 

34 

Middle level manager 

assessment in Vietnam 

private enterprises 

 

4 X 

Finance and 

accounting for the 

promotion of 

sustainable 

development in 

private sector 

(FASPS-3) 

ISBN: 

987-604-79-2981-8 

  

Kỷ yếu 

HTKH, 

219-232 

11/2021 
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35 

Behavioral factors 

affecting investors’ 

decisions in the 

Vietnam’s stock 

market 

3 X 

International 

conference for young 

researchers 

in economics and 

business  

(ICYREB 2022) 

ISBN: 

978-604-384-776-5 

  

Kỷ yếu 

HTKH, 

489-505 

10/2022 

36 

Factors influencing 

access to finance of 

micro, small and 

medium businesses 

3 X 

Finance and 

accounting for the 

promotion of 

sustainable 

development in 

private sector 

(FASPS-4) 

ISBN: 

978-604-79-3441-6 

  

Kỷ yếu 

HTKH, 

1047-1058 

12/2022 

37 

The impact of off-

balance sheet activities 

on the financial safety 

indicators of Vietnam 

joint-stock commercial 

banks 

1 X 

Sustainable 

economic 

development and 

business 

management in the 

context of 

globalization 

(SEDBM 6) 

ISBN:  

978-604-79-3882-7 

  

Kỷ yếu 

HTKH, 

368-378 

09/2023 

38 

The impact of financial 

inclusion on the 

profitability of 

Vietnamese MSMEs 

1 X 

Finance and 

accounting for the 

promotion of 

sustainable 

development in the 

private sector 

(FASPS-5) 

ISBN:  

978-604-793-906-0 

  

Kỷ yếu 

HTKH, 

721-735 

11/2023 
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39 

Applying green 

accounting - Case 

study of small and 

medium enterprises in 

Vietnam 

https://doi.org/10.1007/

978-981-99-8472-5_27 

2 X 

International 

conference on 

research in 

management and 

technovation 

(ICRMART - 2023) 

  

Kỷ yếu 

HTKH, 

289-301 

03/2024 

II.3.2 Báo cáo khoa học đăng Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia 

40 

Giải pháp phát triển thị 

trường phái sinh cà phê 

tại Việt Nam 

2  

Sức bật của thị 

trường giao dịch 

hàng hóa trong bối 

cảnh Việt Nam hội 

nhập quốc tế sâu rộng 

và tác động của 

COVID-19 

ISBN:  

978-604-79-2653-4 

  

Kỷ yếu 

HTKH, 

62-70 

10/2020 

Trong đó: Số lượng bài báo đăng trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín mà ƯV là tác giả chính 

sau TS: 03 bài: [9], [10], [11]. 

7.1.b. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố (Dành cho các chuyên ngành thuộc ngành 

KH An ninh và KH Quân sự được quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg) 

TT 
Tên bài báo/báo 

cáo KH 

Số 

tác 

giả 

Là tác 

giả chính 

Tên tạp chí hoặc 

kỷ yếu khoa 

học/ISSN hoặc 

ISBN 

Thuộc danh 

mục tạp chí uy 

tín của ngành  

Tập, số, 

trang 

Tháng, năm 

công bố 

Không có 

7.2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích 

TT 
Tên bằng độc quyền sáng chế, 

giải pháp hữu ích 

Tên cơ 

quan cấp 

Ngày tháng 

năm cấp 

Tác giả chính/ 

đồng tác giả 
Số tác giả 

Không có 

7.3. Tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng quốc 

gia, quốc tế (đối với ngành Văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao) 

TT 

Tên tác phẩm nghệ 

thuật, thành tích huấn 

luyện, thi đấu TDTT 

Cơ quan/tổ chức 

công nhận 

Văn bản công 

nhận (số, ngày, 

tháng, năm) 

Giải thưởng cấp 

Quốc gia/Quốc tế 
Số tác giả 

Không có 
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8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương trình/dự 

án/đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại học đã được 

đưa vào áp dụng thực tế:  

TT 

Chương trình đào 

tạo, chương trình 

nghiên cứu ứng 

dụng KHCN 

Vai trò ƯV 

(Chủ trì/ 

Tham gia) 

Văn bản giao 

nhiệm vụ  

(số, ngày, 

tháng, năm) 

Cơ quan thẩm 

định, đưa vào 

sử dụng 

Văn bản đưa vào 

áp dụng thực tế 
Ghi chú 

1 

Chương trình đào 

tạo ngành Tài 

chính – Ngân hàng 

trình độ đại học 

Tham gia 

Quyết định số 

1689/QĐ-

ĐHTL ngày 

16/11/2021 

Trường Đại 

học Thủy lợi 

Quyết định số 

463/QĐ-ĐHTL ngày 

02/03/2022 

 

9. Các tiêu chuẩn không đủ so với quy định, đề xuất công trình khoa học (CTKH) thay thế: 

Không 

C. CAM ĐOAN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC 

DANH: 

Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

 Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2024 

Người đăng ký 

 

 

 

Đào Thị Hương 

 

 

 

 

 

 


